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ĐỀ BÀI

Câu 1 (1,5đ). Viết công thức tính vận tốc? Giải thích các đại lượng trong công thức? Vận dụng công thức trên em hãy cho biết vật nào chuyển động nhanh hơn?. Biết vật thứ nhất đi được quãng đường 13,5km trong 15 phút, vật thứ hai đi quãng đường 32m trong 2 giây.

Câu 2 (1,5). Em hãy cho biết hai lực cân bằng là hai lực như thế nào?
Câu 3 (1,5).Em hãy mô tả một hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển? 

Câu 4 (2,0). Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất và giải thích các đại lượng trong công thức?. Tính áp suất của chiếc Tivi tác dụng lên mặt bàn. Biết khối lượng của nó là 15kg, diện tích tiếp xúc cuả Tivi với mặt bàn là 50cm2. 

Câu 5 (2,0). Hãy biểu diễn và mô tả bằng lời véc tơ trọng lực của một vật có khối lượng 9kg?
Câu 6 (1,5). Một vật có khối lượng 567g làm bằng chất có khối lượng riêng 10,5g/cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước. Tìm lực đẩy Ác-Si-Mét tác dụng lên vật, biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. 

-----Hết-----

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
Câu 1. 

- Công thức tính vận tốc: v = S/t (0,5đ)




Trong đó:
v – Vận tốc (m/s)


(0,5đ)






S – Quãng đường đi được (m)







t – Thời gian chuyển động (s)

- Vận tốc V1 của vật thứ nhất là: 



V1 = S/t = 13500/900 = 15m/s < V2 = 16m/s (0,5đ)
Vậy vật thứ nhất chuyển động chậm hơn vật thứ 2.

Câu 2. Hai lực cân bằng là hai lực (đủ 4 điều kiện được 1,5đ)
- Cùng tác dụng lên 1 vật

- Cùng phương

- Cùng độ lớn

- Có chiều ngược nhau.

Câu 3. 

- Tùy học sinh: (mô tả đúng 1,5đ)
Câu 4. 

- Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. (0,5đ)

- Công thức tính: P = F/S

(0,5đ)


Trong đó: 
P – Áp suất (N/m2)





F – Áp lực (N)





S – Diện tích bị ép (m2)

- Tính áp suất của Tivi:

+ Áp lực của Tivi tác dụng lên mặt bàn là: F = 150 N

+ Diện tích tiếp xúc của Tivi là: S = 50cm2 = 0,00005 m2 (0,5đ)
+ Áp suất của Tivi tác dụng lên mặt bàn là: 

P = F/S = 150/0,00005 = 3000000 (N/m2)  (0,5đ)
Câu 5. 

- Hình biểu diễn           n:       (1,0đ)






+  Điểm đặt A







+ Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới







+ Cường độ F = 90 N                    (1,0đ)
Câu 6. 

- Thể tích của vật là: V = m/D = 567/10,5 = 54 cm3 = 0,000054 m3  (1,0đ)
- Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là: FA = d.V = 10000.0,000054 = 0,54 (N) (0,5đ)

-----Hết-----
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